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ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ II
Năm học 2018 – 2019
Môn: Địa lí 8
Thời gian làm bài: 45' (không kể thời gian giao đề) 
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Chủ đề 1
Khu vực Đông Nam Á
	
	-HS nhận biết được vị trí của khu vực ĐN Á. (Câu 1)
-HS nhận biết được khu vực sông Mê Kong chảy qua  (Câu 2)
-HS nhận biết được tên quốc gia có lãnh thổ nằm hoàn toàn trong nội địa.(Câu 3)
	. 
	
	


	
	

	  Sốcâu  Sốđiểm       Tỉ lệ %
	
	3                0,75          7,5%
	 
	
	
	
	3        0,75   7,5%

	 
Chủ đề 2 Đặc điểm địa hình Việt Nam
	HS nêu được đặc  điểm chung của địa hình VN   (Câu 8)
	HS nêu được đặc điểm đồi núi của nước ta   (Câu 6)
	-HS giải thích được đặc điểm  của địa hình VN    (Câu 8)

	-HS hiểu được nguồn gốc hình thành nên các dạng địa hình ở nước ta (Câu 5)
	
	
	

	   Sốcâu Sốđiểm       Tỉ lệ %
	0,5               2             20%
	1                     1                 10%
	0,5        0,5         5%
	1             1         10%
	
	
	3           4,5        45%

	
 Chủ đề 3
Đặc điểm sông ngòi Việt Nam
	
	
	HS giải thích được nguyên nhân sông ngòi nước ta bị ô nhiễm (Câu 7)
	
	HS vận dụng liện hệ đến sự ô nhiễm sông ngòi ở địa phương mình
(Câu 7)
	
	

	Số câu        Số điểm      Tỉ lệ % 
	
	
	 0,5       1,5      15%
	
	0,5          0,5         5%
	
	1             2          2%

	Chủ để 4
Đặc điểm đất Việt Nam
	
	
	
	
	Vận dụng kiến thức vẽ được biểu đồ 3 nhóm đất và rút ra được nhận xét(Câu10) 
	
	

	Số câu        Số điểm      Tỉ lệ % 
	

	
	
	
	1              1,5        15%
	
	1          1,5     15%

	
Chủ đề 5
Đặc điểm tự nhiên Việt Nam
	  HS trình bày được những thuận lợi và khó khăn của tự nhiên VN đối với đời sống và sự ptkt (Câu 9)
	HS nêu được giới hạn vĩ độ phần đất liền nước ta
(Câu 4)
	
	
	
	
	

	Số câu        Số điểm      Tỉ lệ % 
	1                  1             10%
	1                0,25          2,5%
	
	
	
	
	1,5      1,25   15%

	Tổng câu
Tổng điểm
Tỉ lệ %
	6,5
5
50%
	2
3
30%
	1,5
2
20%
	10
10
100%


                             ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ II
Năm học 2018 – 2019
Môn: Địa lí 8
Thời gian làm bài: 45' (không kể thời gian giao đề) 

I. TRẮC NGHIỆM:  Hãy khoanh tròn vào đáp án đúng trong các câu sau:
Câu 1(0,25điểm): Khu vực Đông Nam Á là cầu nối giữa:
       a. Châu Á và châu Đại Dương.                     b. Châu Á và châu Âu.
       c. Châu Á và châu Phi.                                    d. Châu Âu và châu Phi.
Câu 2(0,25 điểm): Sông Mê Kông chảy qua địa phận:
         a. 4 nước.              b. 5 nước.         c. 6 nước.               d. 7 nước.
Câu 3(0,25 điểm): Quốc gia nào sau đây không thuộc khu vực Đông A:
        a. Trung Quốc.           b. Hàn Quốc.          c. Nhật Bản.           d. Ấn Độ.
Câu 4(0,25 điểm):Phần đất liền nước ta nằm giữa các vĩ độ: 
         a. 8023'B- 23034'B            b. 8034'B- 23023'B
         c. 8023'N- 23034'N           d. 8034'B- 23023'N
Câu 5(1 điểm): Hãy nối các dạng địa hình sau đây với nguồn gốc hình thành (Nối cột A với cột B và điển vào cột C):
	Cột A(Các dạng địa hình)
	Cột B(Nguồn gốc hình thành)
	Cột C (Đáp án)

	1. Địa hình cacxtơ
	a.Tác động của ngoại lực
	1 - 

	2. Địa hình đồng bằng phù sa mới
	b.Tác động của nội lực
	2 - 

	3. Địa hình cao nguyên badan
	c.Tác động của con người
	3 - 

	4. Địa hình đê sông, đê biển
	d.Tác động của nước mưa
	4 - 


 
  Câu 6(1 điểm): Hãy chọn các từ trong ngoặc (Bắc Bộ, Biển Đông, Đông Nam Bộ, Hạ Long, Nha Trang) điền vào chỗ trống để hoàn thành câu đúng: 
     Đồi núi nước ta tạo thành một cánh cung lớn hướng ra(1)...................., chạy dài 1400 km, từ miền Tây Bắc tới miền(2)....................Nhiều vùng núi lan ra sát biển hoặc bị biển nhấn chìm thành các quần đảo như vùng biển(3)..................... trong vịnh(4)....................

II. TỰ LUẬN:
Câu 7 (2 điểm): Vì sao sông ngòi nước ta lại bị ô nhiễm? Hãy liên hệ đến  tình hình sông ngòi hiện nay ở địa phương em?
  Câu 8 (2,5 điểm): Em hãy trình bày đặc điểm địa hình nước ta ? Tại sao lại nói rằng đồi núi là bộ phận quan trọng nhất của cấu trúc địa hình Việt Nam ?
 Câu 9(1 điểm): Em hãy trình bày  những thuận lợi và khó khăn của tự nhiên nước ta  đối với đời sống và phát triển kinh tế xã hội? 
  Câu 10(1,5 điểm): Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện cơ cấu diện tích của 3 nhóm đất chính của nước ta và rút ra nhận xét?
          a. Đất feralit đồi núi thấp:  65 % diện tích đất tự nhiên
          b. Đất mùn núi cao:           11 % diện tích đất tự nhiên
          c. Đất phù sa:                     24 % diện tích đất tự nhiên
















HƯỚNG DẪN CHẤM, ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM
	Câu 1:  Ý a
	0,25 điểm

	Câu 2:  Ý c
	0,25 điểm

	Câu 3:  Ý d
	0,25 điểm

	Câu 4:  Ý b
	0,25 điểm

	Câu 5: 
            1.Biển Đông
            2.Đông Nam Bộ
            3. Hạ Long
            4. Bắc Bộ
	1 điểm
(Mỗi ý đúng được 0,25 điểm)

	Câu 6: 
            1 – d
            2 -  a
            3 – b
            4 -  c
	1 điểm
(Mỗi ý đúng được 0,25 điểm)

	 Câu 7 (2 điểm)
	

	* Nguyên nhân: 
	

	    -  Rừng cây bị chặt phá nhiều 
	(0,5 điểm)

	    - Do rác thải, chất thải của SX công nghiệp, nông nghiệp và trong đời  sống
	(0,5 điểm)

	    -  Đánh bắt hải sản bằng hoá chất 
	0,5 điểm)

	 * Liên hệ:
	

	- Ở địa phương em hiện nay sông ngòi cũng bị ô nhiễm rất nặng nề: nước 
 sông bị đục , rác bị vứt đầy trên mặt nước ...
	(0,5 điểm)


	Câu 8(2,5 điểm):
	

	  * Đặc điểm chung của địa hình VN
	

	    - Địa hình đa dạng, đồi núi là bộ phận quan trọng, chủ yếu là đồi núi thấp .
	0,5 điểm

	    - Địa hình nước ta được tân kiến tạo nâng lên và tạo thành nhiều bậc kế tiếp nhau với hướng chủ yếu của địa hình là hướng TB - ĐN và vòng cung
	1 điểm

	    - Địa hình nước ta mang tính chất nhiệt đới gió mùa và chịu tác động mạnh mẽ của con người 
	0,5 điểm

	 * Đồi núi là bộ phận quan trọng trong cấu trúc địa hình VN vì: trên phần đất liền đồi núi chiếm tới 3/4 diện tích lãnh thổ. 
	0,5 điểm

	Câu 9 (1 điểm)     
	

	- Thuận lợi: Tài nguyên thiên nhiên đa dạng, là nguồn lực để phát triển kinh tế toàn  diện(nông nghiệp, công nhiệp, dịch vụ)
	0,5 điểm

	-  Khó khăn: Việt Nam là vùng có nhiều thiên tai. Môi trường sinh thái dễ bị biến đổi, mất cân bằng, nhiều tài nguyên có nguy cơ bị cạn kiệt. 
	0,5 điểm



   Câu 10 (1,5 điểm):
   - Vẽ biểu đồ: Yêu cầu vẽ đúng dạng biểu đồ, đẹp, chính xác.               (1 điểm)
	Biểu đồ thể hiện cơ cấu diện tích của 3 nhóm đất chính của nước ta

	

	· Nhận xét: 0,5 điểm 
Đất của nước ta rất phong phú và đa dạng trong đó nhóm đất feralit đồi núi thấp chiếm diện tích lớn nhất (65%), sau đó đến nhóm đất phù sa (24%), nhóm đất mùn núi cao chiếm diện tích nhỏ nhất (11%).




	
	
	Hát Lót, ngày 20/04/2019

	CM trường duyệt
	Tổ CM duyệt
	Người ra đề





	
	Lê Tường Vững
	Trần Thị Ngọc
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I. TRẮC NGHIỆM:  Hãy khoanh tròn vào đáp án đúng trong các câu sau:
Câu 1(0,25điểm): Khu vực Đông Nam Á là cầu nối giữa:
       a. Châu Á và châu Đại Dương.                     b. Châu Á và châu Âu.
       c. Châu Á và châu Phi.                                    d. Châu Âu và châu Phi.
Câu 2(0,25 điểm): Sông Mê Kông chảy qua địa phận:
         a. 4 nước.              b. 5 nước.         c. 6 nước.               d. 7 nước.
Câu 3(0,25 điểm): Quốc gia nào sau đây không thuộc khu vực Đông A:
        a. Trung Quốc.           b. Hàn Quốc.          c. Nhật Bản.           d. Ấn Độ.
Câu 4(0,25 điểm):Phần đất liền nước ta nằm giữa các vĩ độ: 
         a. 8023'B- 23034'B            b. 8034'B- 23023'B
         c. 8023'N- 23034'N           d. 8034'B- 23023'N
Câu 5(1 điểm): Hãy nối các dạng địa hình sau đây với nguồn gốc hình thành (Nối cột A với cột B và điển vào cột C):
	Cột A(Các dạng địa hình)
	Cột B(Nguồn gốc hình thành)
	Cột C (Đáp án)

	5. Địa hình cacxtơ
	a.Tác động của ngoại lực
	1 - 

	6. Địa hình đồng bằng phù sa mới
	b.Tác động của nội lực
	2 - 

	7. Địa hình cao nguyên badan
	c.Tác động của con người
	3 - 

	8. Địa hình đê sông, đê biển
	d.Tác động của nước mưa
	4 - 


 
  Câu 6(1 điểm): Hãy chọn các từ trong ngoặc (Bắc Bộ, Biển Đông, Đông Nam Bộ, Hạ Long, Nha Trang) điền vào chỗ trống để hoàn thành câu đúng: 
     Đồi núi nước ta tạo thành một cánh cung lớn hướng ra(1)...................., chạy dài 1400 km, từ miền Tây Bắc tới miền(2)....................Nhiều vùng núi lan ra sát biển hoặc bị biển nhấn chìm thành các quần đảo như vùng biển(3)..................... trong vịnh(4)....................
II. TỰ LUẬN:
Câu 7 (2 điểm): Vì sao sông ngòi nước ta lại bị ô nhiễm? Hãy liên hệ đến  tình hình sông ngòi hiện nay ở địa phương em?
  Câu 8 (2,5 điểm): Em hãy trình bày đặc điểm địa hình nước ta ? Tại sao lại nói rằng đồi núi là bộ phận quan trọng nhất của cấu trúc địa hình Việt Nam ?
 Câu 9(1 điểm): Em hãy trình bày  những thuận lợi và khó khăn của tự nhiên nước ta  đối với đời sống và phát triển kinh tế xã hội? 
  Câu 10(1,5 điểm): Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện cơ cấu diện tích của 3 nhóm đất chính của nước ta và rút ra nhận xét?
          a. Đất feralit đồi núi thấp:  65 % diện tích đất tự nhiên
          b. Đất mùn núi cao:           11 % diện tích đất tự nhiên
          c. Đất phù sa:                     24 % diện tích đất tự nhiên















Khai thác thuỷ sản	
Đất feralit	Đất phù sa	Đất mùn núi cao	235	85	40	
Đất feralit	Đất phù sa	Đất mùn núi cao	0.65000000000000113	0.24000000000000021	0.11000000000000004	
